
PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI THÁNG 11 NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số:269 /TB-SGTVT ngày 16 tháng  01  năm 2025 của Sở GTVT Quảng Nam) 

TT 
Đơn vị kinh doanh 

vận tải 
Địa chỉ Số điện thoại 

Số chứng 

nhận đăng 

ký kinh 

doanh 

 

Họ và tên 

người đại 

diện 

Số Giấy 

phép Kinh 

doanh vận 

tải 

Cấp 

lần 

thứ 

Loại hình kinh doanh vận tải 

1  
HỘ KD DỊCH VỤ XE 

DU LỊCH NGUYỄN 

TRẦN DUY VŨ 

Tổ 34, K. Thanh Chiếm, 

P. Thanh Hà, TP.  Hội 

An, T. Quảng Nam 

0905293631 33B8017066 

NGUYỄN 

TRẦN 

DUY VŨ 

49240967/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

2  CÔNG TY TNHH 

SAO VIỆT TOURIST 

Thôn Tam Mỹ, xã Tam 

Xuân 1, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam 

0818.270317 4001186770 
PHAN 

TƯỜNG VI 

49240969/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hàng hóa 

thông thường. 

 

3  HỘ KINH DOANH 

TƯỜNG MINH 

Thôn Chiêm Sơn - xã 

Duy Sơn - huyện Duy 

Xuyên - tỉnh Quảng 

Nam 

0905828291 33F8004568 

NGUYỄN 

KHẮC 

ĐIỆP 

49240970/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

4  HỘ KINH DOANH 

TẠ DUY LONG 

Tổ 13, thôn Bình Xá, xã 

Bình Quế, huyện Thăng 

Bình, tỉnh Quảng Nam 

0702805379 
33H801102

0 

TẠ DUY 

LONG 

49240971/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hàng hóa 

thông thường. 

 

5  

HỘ KINH DOANH 

DỊCH VỤ XE DU 

LỊCH ĐẶNG MẬU 

THƯƠNG 

Tổ 4, thôn Trà Quế, xã 

Cẩm Hà, thành phố Hội 

An, tỉnh Quảng Nam 

0932577740 33B8017064 

ĐẶNG 

MẬU 

THƯƠNG 

49240976/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 



6  CÔNG TY TNHH 

VÂN VY LONG 

Thôn Kiệu Châu, xã Duy 

Sơn, huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam 

0903532262 4001289430 

NGUYỄN 

HẠNH 

THÔNG 

49240977/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hàng hóa 

bằng công-ten-nơ; 

Kinh doanh vận tải hàng hóa 

thông thường. 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

7  
CÔNG TY TNHH 

HẢI VÂN QUẢNG 

NAM 

CCN Trường Xuân, P. 

Trường Xuân, TP. Tam 

Kỳ, T. Quảng Nam 

0918905569 4001184371 
NGUYỄN 

VĂN HẢI 

49240978/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hàng hóa 

thông thường. 

 

8  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI - 

ĐẦU TƯ - VẬN TẢI 

Q&M 

Khối phố Triêm Đông 2, 

P. Điện Phương, TX.  

Điện Bàn, T.Quảng Nam 

0795642679 4001290147 
LÊ THỊ 

NHUNG 

49240980/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hàng hóa 

thông thường. 

 

9  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TRẦN 

BẢO 

TDP số 1, thị trấn Khâm 

Đức, huyện Phước Sơn, 

tỉnh Quảng Nam 

0965091011 4001283622 

NGUYỄN 

MẠNH 

LINH 

49240982/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô;  

Kinh doanh vận tải hàng hóa 

thông thường. 

10  
CÔNG TY TNHH DU 

LỊCH GIANG 

PHONG 

52 Huyền Trân Công 

Chúa, P. Cẩm Châu,  

TP,  Hội An, T. Quảng 

Nam 

0938888789 4001067759 

NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG 

GIANG 

49240984/

GPKDVT 
2 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

11  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

SONG PHƯƠNG 

THIÊN PHƯỚC 

21 La Hối - phường 

Minh An - thành phố 

Hội An - tỉnh Quảng 

Nam 

0905968958 4000855958 
THÁI HUY 

CƯỜNG 

49240985/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

https://masothue.com/4001289430-cong-ty-tnhh-van-vy-long


12  

HỘ KINH DOANH 

DỊCH VỤ XE DU 

LỊCH NGUYỄN 

HỒNG PHÚC 

Tổ 34, K. Thanh Chiếm, 

P. Thanh Hà, thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

0905876044 33B8017098 

NGUYỄN 

HỒNG 

PHÚC 

49240986/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

13  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ DU LỊCH 

PHÚ BẢO NGỌC 

Số 96/9 Hùng Vương, 

phường Cẩm Phô, thành 

phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

0914112214 4001190488 

PHAN THỊ 

THANH 

NHÂN 

49240987/

GPKDVT 
2 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

14  
CÔNG TY TNHH 

MTV PHƯƠNG AN 

NHIÊN 

125 Đoàn Kết, thôn 

Trảng Suối, xã Cẩm Hà, 

thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 

0905101954 4001162240 

THÁI 

PHAN 

HOÀNG 

THUẬN 

49240989/

GPKDVT 
2 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

15  
CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ DU LỊCH 

SAO KIM 

479 Cửa Đại, phường 

Sơn Phong, thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

0905775088 4001068706 

NGUYỄN 

THỊ KIM 

ÁNH 

49240992/

GPKDVT 
3 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

16  

HỘ KINH DOANH 

DỊCH VỤ XE DU 

LỊCH NGUYỄN 

ĐOÀN TIẾN 

Tổ 3, khối An Bàng, 

phường Cẩm An, thành 

phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

0935281332 33B8017151 

NGUYỄN 

ĐOÀN 

TIẾN 

49240993/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

17  
HỘ KD DỊCH VỤ XE 

DU LỊCH NGUYỄN 

TRẦN THANH HẬU 

Tổ 14, thôn Phước 

Trung, xã Cẩm Kim, 

thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 

0905633539 33B8017134 

NGUYỄN 

TRẦN 

THANH 

HẬU 

49240995/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

18  
HỘ KINH DOANH 

DỊCH VỤ XE DU 

LỊCH LÊ MINH SƠN 

Tổ 7, khối An Bàng, 

phường Cẩm An, thành 

phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

0796646353 33B8017156 
LÊ MINH 

SƠN 

49240996/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 



19  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

DẦU KHÍ 68 

Thôn Thọ Khương, xã 

Tam Hiệp, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam 

0235354287

9 
4001274360 

HUỲNH 

THỊ VŨ 

LAN 

49240999/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hàng hóa 

thông thường. 

 

20  
CÔNG TY CP TM 

DV & VT CHÍN TÀI 

CHU LAI 

Thôn Định Phước, xã 

Tam Nghĩa, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam 

0914101331 4001290348 
BÙI VĂN 

TOÀN 

49241001/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hàng hóa 

thông thường. 

 

21  
HỘ KINH DOANH 

DỊCH VỤ XE DU 

LỊCH TRẦN THỊ NỞ 

Tổ 5, thôn Võng Nhi, xã 

Cẩm Thanh, thành phố 

Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

0901935947 33B8017120 
TRẦN THỊ 

NỜ 

49241002/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

22  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN BÁ THỌ 

1975 

Tổ 11, thôn tịch tây, xã 

Tam Nghĩa, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam 

0378055433 
33M801144

4 

NGUYỄN 

BÁ THỌ 

49241006/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hàng hóa 

thông thường. 

 

23  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ BÍCH 

NA 

TDS số 5, thị trấn Khâm 

Đức, huyện Phước Sơn, 

tỉnh Quảng Nam 

0932557667 33L8001012 

NGUYỄN 

THỊ BÍCH 

NA 

49241007/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô;  

Kinh doanh vận tải hàng hóa 

thông thường. 



24  

CN CTY LD VẬN 

CHUYỂN QUỐC TẾ 

HẢI VÂN TẠI 

QUẢNG NAM 

45 Hùng Vương, phường 

Tân Thạnh, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam 

0912288344 
0800290724

-004 

TRỊNH 

THẮNG 

49241014/

GPKDVT 
2 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe ô tô theo tuyến 

cố định; 

Kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe buýt; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô; 

Kinh doanh vận tải hàng hóa 

thông thường. 

25  
CÔNG TY TNHH 

CHẤN HƯNG CHU 

LAI 

Thôn Phú Quý 1, xã 

Tam Mỹ Đông, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam 

0981084663 4001269628 

LÊ THỊ 

NGỌC 

ÁNH 

49241016/

GPKDVT 
2 

Kinh doanh vận tải hàng hóa 

thông thường. 

26  

HỘ KINH DOANH 

DỊCH VỤ XE DU 

LỊCH TRẦN THANH 

BÌNH 

Tổ 21, khối Phong Hòa, 

P. Sơn Phong, TP. Hội 

An, T. Quảng Nam 

0852535252 33B8017188 

TRẦN 

THANH 

BÌNH 

49241017/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

27  CÔNG TY TNHH 

PHƯỚC TRÍ PHÁT 

Tổ 4, K. Xuyên Trung, 

phường Cẩm Nam, 

thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 

0913180444 4001039864 

TRẦN 

VĂN 

KHÁNH 

49242005/

GPKDVT 
2 

Kinh doanh vận tải hàng hóa 

thông thường. 

 

28  CÔNG TY TNHH 

ĐẠI PHÁT HỘI AN 

Lô 02 - 86 Trần Hưng 

Đạo, P. Cẩm Phô, TP.  

Hội An, tỉnh Quảng 

Nam 

0235352999

9 
4001066240 

NGUYỄN 

VĂN TIẾN 

49242000/

GPKDVT 
2 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 



29  CÔNG TY CP BÍCH 

NGA 

 31 Nguyễn Tất Thành, 

K.  Nghĩa Phước, TT. 

Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, 

T. Quảng Nam 

0235386524

3 
4000469617 

NGUYỄN 

VĂN TÂN 

49242001/

GPKDVT 
5 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe ô tô theo tuyến 

cố định. 

30  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VIẾT 

TỊNH 

TDP Trung Hạ, thị trấn 

Trung Phước, huyện 

Nông Sơn, tỉnh Quảng 

Nam 

0769152179 33R8001090 
NGUYỄN 

VIẾT TỊNH 

49242002/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

31  
HỘ KINH DOANH 

DỊCH VỤ XE DU 

LỊCH TRẦN BỀN 

Tổ 5, khối Thanh Tây, 

phường Cẩm Châu, 

thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 

0906554233 33B8017170 TRẦN BỀN 
49242003/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

32  

HỘ KINH DOANH 

DỊCH VỤ XE DU 

LỊCH HUỲNH TỊNH 

KHA 

214 Trần Nhân Tông, 

phường Cẩm Châu, 

thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 

0906400095 33B8017193 
HUỲNH 

TỊNH KHA 

49242004/

GPKDVT 
1 

Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng; 

Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô. 

 


		2025-01-16T09:58:21+0700
	Quảng Nam


		2025-01-16T09:58:21+0700
	Quảng Nam




